
 
 

 

 

DANH MỤC MÃ NGÀNH (MCC) HOÀN TIỀN 

LĨNH VỰC ẨM THỰC – Y TẾ - GIÁO DỤC – BẤT ĐỘNG SẢN 

Danh mục Mã MCC Diễn giải 

Ẩm thực 

(Hoàn 10%) 

5811 Caterers - Prepare & Delivery  

5812 Địa điểm ăn uống, nhà hàng  

5813 

Địa điểm uống rượu (Đồ uống có cồn), Quán bar, Quán 

rượu, Phòng chờ cocktail, Câu lạc bộ đêm và Vũ 

trường.  

5814 Nhà hàng thức ăn nhanh  

Bất động sản 

(Hoàn 0,6%) 
6513 Đại lý bất động sản, quản lý tài sản, cho thuê  

Y tế 

(Hoàn 10%) 

8099 Dịch vụ Y tế và Người hành nghề Y tế  

4119 Dịch vụ xe cứu thương   

5912 (Nhà thuốc, Nhà thuốc)  

8011 Bác sĩ, phòng khám đa khoa  

8021 Nha khoa, chỉnh nha  

8031 Bác sĩ nắn xương (Osteopath)  

8041 Chiropractic  

8042 Nhãn khoa, đo mắt  

8043 Kính thuốc, cửa hàng kính mắt  

8049 Chuyên khoa khác  

8050 Viện dưỡng lão, chăm sóc tại nhà  

8062 Bệnh viện  

8071 Phòng xét nghiệm y khoa  

5122 Thuốc, nhà thuốc  

Giáo dục 

(Hoàn 10%) 

8211 Trường tiểu học, trung học  

8220 Cao đẳng, đại học  

8241 Đào tạo từ xa, correspondence school  



 
 

 

8244 Trường kinh doanh, thư ký  

8249 Trường nghề, đào tạo chuyên môn  

8299 Dịch vụ giáo dục khác  

8351 Nhà trẻ, dịch vụ chăm sóc trẻ em  

- Hoàn 0,6% tối đa 5 triệu đồng/giao dịch cọc, mua BĐS và tối đa 50 triệu đồng/thẻ  

- Hoàn 10% với Ẩm thực – Giáo dục – Y tế, Hoàn 0,1% với lĩnh vực khác và tối đa 1 triệu 

đồng/kỳ sao kê  

Ngoài các MCC nêu trên, KienlongBank có quyền bổ sung, điều chỉnh hoặc áp dụng các 

MCC khác theo quy định trong từng thời kỳ.  

 


